
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  

Dạng 1: Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra (2,5 điểm) 

Câu 1: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ 

gìn và phát huy? 

A. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền. 

B. Tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ”; “phép vua còn thua lệ làng; 

“trọng nam khinh nữ. 

C. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình. 

D. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bao dung, trọng tình nghĩa. 

Câu 2. Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và 

được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là gì? 

A. Truyền thống dân tộc.   B. Truyền thống quê hương. 

C. Truyền thống gia đình.  D. Truyền thống dòng họ. 

Câu 3. Trên đường đi học về, em phát hiện có hành vi đập phá khu di tích của làng. 

Trong trường hợp này, cách xử lý nào là phù hợp nhất? 

A. Báo với cơ quan chính quyền để có biện pháp. 

B. Làm ngơ vì không liên quan đến bản thân. 

C. Dùng lời lẽ hỗn hào để mắng chửi. 

D. Đứng xem quá trình đập phá. 

Câu 4.  Làm gốm Bát Tràng là nét đẹp nghề truyền thống của tỉnh/ thành phố nào? 

A. Hưng Yên.     B. Hà Nội. 

C. Ninh Bình.     D. Thái Bình. 

Câu 5. Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường? 

A. Phun thuốc trừ sâu để phòng sâu bọ phá hoại cây trồng. 

B. Đốt rơm rạ sau khi thu hoạch. 

C. Tưới nước cho cây trồng. 

D. Bón phân tươi cho cây trồng. 

Câu 6. Khi đi du lịch cùng gia đình ở bãi biển Sầm Sơn, em đã thấy một bạn nhỏ vứt 

rác ngay trên bãi biển. Em sẽ làm gì trong tình huống này? 

A. Không quan tâm vì không phải việc của mình 

B. Nhắc nhở bạn vứt rác đúng nơi quy định 

C. Gây gổ với bạn vì hành vi làm mình khó chịu 

D. Phàn nàn, nói xấu bạn đó với người khác. 

Câu 7. Đâu là biểu hiện của sự biết lắng nghe? 

A. Tiếp thu ý kiến    B. Không tiếp thu mọi ý kiến 

C. Bảo thủ    D. Tự ái 

Câu 8.  Trong một cuộc thảo luận, Hoàng và Huy đã tranh cãi nhau vì bất đồng quan 

điểm. Hồng nghe thấy thì khuyên mọi người nên hòa giải và lắng nghe nhau còn 
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Hương thì nói rằng cứ để mọi người cãi nhau xem ai là người thắng. Ai là người vi 

phạm sự ứng xử, giao tiếp có văn hóa? 

A. Hoàng     B. Hoàng và Huy 

C. Hoàng, Huy, Hương   D. Cả 4 người 

Câu 9. Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà 

kính? 

A. Hydrogen    B. Nitrogen 

C. Carbon dioxide    D. Oxygen 

Câu 10. Thành phần nào sau đây không được sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu hóa 

thạch? 

A. Chất bụi     B. Nitrogen 

C. Oxygen     D. Carbon dioxide. 

Dạng 2: Dạng Đúng hay Sai? (2 điểm) 

Câu 1: Để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương, những hành vi dưới 

đây đúng hay sai? 

A. Đấu tranh, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu của quê hương. 

B. Đi ngược lại những giá trị tốt đẹp của quê hương. 

C. Bảo vệ các truyền thống tốt đẹp của quê hương. 

D. Giới thiệu với bạn bè về những truyền thống tốt đẹp của quê hương. 

Câu 2. Những phát biểu dưới đây là đúng hay sai khi nói về việc làm từ thiện? 

A. Từ thiện là phải dùng số tiền lớn để làm, không thì sẽ rất xấu hổ. 

B. Từ thiện phải có mục đích, phù hợp từng đối tượng. 

C. Chỉ cần thấy họ trông nghèo khổ là mình phải giúp. 

D. Từ thiện phải có lợi cho bản thân mới làm. 

Dạng 3: Câu trả lời ngắn (0,5 điểm) 

Chất nào chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?  

II. TỰ LUẬN (5 điểm)  

Câu 1 (2 điểm). Em đã từng tham gia những hoạt động truyền thống nào ở địa phương? 

Cảm nhận của em sau khi tham gia các hoạt động đó? 

Câu 2 (3 điểm). Trình bày ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên Trái 

Đất và biện pháp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. 
 


